
I. HÀNG TRƯNG BÀY TẠI CỬA HÀNG

STT NGÀNH HÀNG TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG GIÁ BÁN LẺ % GIẢM GIÁ GIẢM QUÀ TẶNG

1 GUITAR Guitar classic CG122MS  1  6,690,000 15%  5,686,500

2 GUITAR Guitar Classic C40  1  3,390,000 15%  2,881,500

3 GUITAR Guitar Acoustic FS100C NATURAL  1  3,790,000 15%  3,221,500

4 GUITAR Guitar Acoustic GL1  1  2,790,000 15%  2,371,500

5 GUITAR Guitar Acoustic SLG200S  1  18,890,000 15%  16,056,500 1 bộ dây đàn guitar

6 GUITAR Guitar Acoustic CSF3M màu Brown Sunburst  1  13,190,000 15%  11,211,500 Máy lên dây YTC5

7 GUITAR Guitar Acoustic F310  1  3,990,000 10%  3,591,000

8 GUITAR Guitar Acoustic FG-TA màu Vintage Tint  1  16,490,000 10%  14,841,000

9 GUITAR Guitar điện Revstar RS820CR Màu Steel Rust  1  23,990,000 20%  19,192,000

10 GUITAR Guitar điện Revstar RSS20 màu Đen  1  21,790,000 10%  19,611,000

11 GUITAR Guitar Bass TRBX505 màu Đen  1  14,290,000 15%  12,146,500

12 GUITAR Guitar điện Pacifica612VIIFM màu Root Beer  1  20,490,000 15%  17,416,500

13 GUITAR Guitar điện PacificaVFM màu Dark Red Burst  1  18,390,000 15%  15,631,500

14 PIANO ĐIỆN Piano điện CSP-170B kèm ghế  1  98,690,000 15%  83,886,500

15 PIANO ĐIỆN Piano điện CVP-805B kèm ghế  1  103,590,000 20%  82,872,000

16 PIANO ĐIỆN Piano điện YDP-S34 màu đen (không kèm ghế)  1  24,990,000 20%  19,992,000

17 PIANO CƠ Silent Piano JU109 SC2 màu đen, kèm ghế  1 125,000,000 25%  93,750,000

18 PIANO CƠ Piano cơ U3 màu Satin American Walnut, kèm ghế  1 432,990,000 10%  389,691,000

19 SYNTHESIZER Đàn piano điện sân khấu CP73  1  54,590,000 15%  46,401,500 Chân đàn Keyboard T/10 BK

20 SYNTHESIZER Đàn piano điện sân khấu MODX8  1  45,690,000 20%  36,552,000 Chân đàn Keyboard T/10 BK

21 SYNTHESIZER

Đàn Synthesizer Yamaha Reface YC +

Phụ kiện dây đeo KT REFACE +

Bao đàn SC REFACE

 1  12,700,000 20%  10,160,000

22 SYNTHESIZER Đàn Synthesizer Yamaha Reface CS  1  10,400,000 20%  8,320,000

23 SYNTHESIZER Đàn Synthesizer Yamaha Reface DX  1  10,400,000 20%  8,320,000

24 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Violin điện YEV104  1  15,390,000 15%  13,081,500

25 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Violin V3SKA12  1  6,990,000 10%  6,291,000

26 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Sáo Recorder Fife YRF-21  1  270,000 15%  229,500

27 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Sáo Flute YFL-222  1 12,890,000 10%  11,601,000

28 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn Clarinet YCL-255  1 17,290,000 10%  15,561,000

29 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn Alto Saxophone YAS-26  1 32,990,000 10%  29,691,000

30 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn Tenor Saxophone YTS-26  1 39,590,000 10%  35,631,000

31 TRỐNG Bộ trống điện tử DD-75  1  7,990,000 20%  6,392,000

32 TRỐNG

Bộ trống Stage Custom Hip SBP0F4 màu Raven Black + Hardware 

HW780 

(Chưa gồm ghế)

 1  24,280,000 10%  21,852,000

33 TRỐNG
Bộ trống DTX6K3-X

(Chưa gồm ghế)
 1  52,580,000 10%  47,322,000

II. HÀNG MỚI 100% CÓ SẴN TẠI CỬA HÀNG

STT NGÀNH HÀNG TÊN SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG GIÁ BÁN LẺ % GIẢM GIÁ GIẢM QUÀ TẶNG

1 TRỐNG
Bộ trống Rydeen RDP2F5 màu Burgliter +

Hardware HW780 (không gồm ghế)
 1  19,780,000 7%  18,371,500

2 TRỐNG Bộ trống điện tử DD-75  1  7,990,000 10%  7,191,000

3 TRỐNG
Phụ kiện trống
(Liên hệ nhân viên Cửa hàng để biết thêm thông tin)

 2 - 10% -

4 GUITAR Guitar Acoustic F310P  2  4,290,000 5%  4,075,500

5 GUITAR Guitar Acoustic FG800  2  7,090,000 5%  6,735,500 Máy lên dây YTC5

6 GUITAR Guitar Acoustic FG850  1  10,990,000 5%  10,440,500 Máy lên dây YTC5

7 GUITAR Guitar Acoustic FGX800C  2  8,690,000 5%  8,255,500 Máy lên dây YTC5

8 GUITAR Guitar Acoustic F310  2  3,990,000 5%  3,790,500

9 GUITAR Guitar Acoustic FS-TA màu Vintage Tint  1  16,490,000 5%  15,665,500 Chân guitar GI/8

10 GUITAR Guitar Acoustic FS100C  2  3,790,000 5%  3,600,500

11 GUITAR Guitar Acoustic FSX830C  1  15,290,000 5%  14,525,500 Chân guitar GI/8

12 GUITAR Guitar Acoustic FX310AII  1  6,090,000 10%  5,481,000

13 GUITAR Guitar Acoustic GL1  1  2,790,000 10%  2,511,000

14 GUITAR Guitar Acoustic JR2  1  3,890,000 10%  3,501,000

15 GUITAR Guitar Classic CG142S  1  7,490,000 5%  7,115,500 Máy lên dây YTC5

16 GUITAR Guitar Classic CGX122MC  1  9,390,000 5%  8,920,500 Máy lên dây YTC5

17 GUITAR Guitar Classic C40  2  3,390,000 5%  3,220,500

18 GUITAR Guitar Classic C40 màu Đen  1  3,790,000 10%  3,411,000

19 GUITAR Guitar Classic C70  2  3,790,000 10%  3,411,000
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20 GUITAR Guitar Classic CGS102A  2  3,190,000 10%  2,871,000

21 GUITAR Guitar Classic CGS103A  2  3,390,000 10%  3,051,000

22 GUITAR Guitar Classic CX40  1  3,690,000 5%  3,505,500

23 GUITAR Silent Guitar SLG200N  1  18,890,000 10%  17,001,000

24 GUITAR Guitar điện Pacifica112V màu Sonic Blue  1  8,390,000 10%  7,551,000

25 GUITAR Guitar điện Pacifica212VFM  màu Caramel Brown  1  9,790,000 10%  8,811,000

26 GUITAR Guitar điện Pacifica212VQM màu Tobacco Brown Sunburst  1  9,790,000 10%  8,811,000

27 GUITAR Guitar điện Pacifica112VM màu Gray  1  9,190,000 10%  8,271,000

28 GUITAR AMP Loa guitar THR10II  1  8,090,000 5%  7,685,500

29 GUITAR AMP Loa guitar THR30II WIRELESS màu Đen  1  14,390,000 5%  13,670,500

30 GUITAR AMP Loa guitar THR30II WIRELESS 1  14,390,000 5%  13,670,500

31 SESSION CAKE Session cake SC-01  1  1,690,000 15%  1,436,500

32 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn Tenor Venova YVS-140  2  8,090,000 10%  7,281,000

33 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn Alto Venova YVS-120  1  3,790,000 10%  3,411,000

34 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Khớp nối headjoint cong cho sáo Flute FHJ-200U  2  7,320,000 10%  6,588,000

35 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Saxophone điện tử YDS-150  1  21,190,000 5%  20,130,500 Khăn lau kèn Cleaning swab S

36 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY
Sáo Recorder  
(Liên hệ nhân viên Cửa hàng để biết thêm thông tin)

 2 - 5% - 10% -

37 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn pianica P-37D  2  2,720,000 5%  2,584,000

38 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn pianica P-37EBK màu đen  1  3,400,000 0%  3,400,000 Dung dịch vệ sinh miệng thổi

39 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn pianica P-37EBR màu nâu  1  3,400,000 0%  3,400,000 Dung dịch vệ sinh miệng thổi

40 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Kèn pianica P-37ERD màu đỏ  1  3,400,000 0%  3,400,000 Dung dịch vệ sinh miệng thổi

41 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY Máy đếm nhịp (Metronome)  2  1,690,000 10%  1,521,000

42 BỘ HƠI VÀ BỘ DÂY
Violin Yamaha
(Liên hệ nhân viên Cửa hàng để biết thêm thông tin)

 2 - 5% - 10% -  

43 LINE 6
Các dòng Line 6
(Liên hệ nhân viên Cửa hàng để biết thêm thông tin)

 2 - 5% -

44 LINE 6

45 LINE 6 HX Effects + Túi đựng  1  22,080,000 6%  20,697,000

46 LINE 6 HX Stomp + Túi đựng  1  21,180,000 6%  19,842,000

47 LINE 6 HX Stomp XL +  Túi đựng  1  25,180,000 6%  23,642,000

48 LINE 6

49 LINE 6 Pod Go EU + Túi đựng  1  17,080,000 7%  15,957,000

50 LINE 6 Pod Go Wireless + Túi đựng  1  19,980,000 6%  18,712,000

51 PK
Mini keyboard PSS
(Liên hệ nhân viên Cửa hàng để biết thêm thông tin)

 2 - 15% - 20% -

52 PK
Dòng đàn Keyboard PSR-E series
(Liên hệ nhân viên Cửa hàng để biết thêm thông tin)

 2 - 5% -

53 PHỤ KIỆN Bộ Kết Nối Bluetooth Yamaha cổng Midi MD-BT01  2  1,690,000 10%  1,521,000

54 PHỤ KIỆN Bộ kết nối Bluetooth không dây cổng USB UD-BT01  2  1,690,000 10%  1,521,000

55 PHỤ KIỆN Bộ kết nối mạng LAN không dây USB UD-WL01  2  2,690,000 10%  2,421,000

56 PHỤ KIỆN Bàn đạp FC-5  2  690,000 10%  621,000

57 PHỤ KIỆN Bàn đạp FC4A  2  1,290,000 10%  1,161,000

58 PHỤ KIỆN Găng tay lau đàn Glove Type Duster  2  180,000 10%  162,000

59 PHỤ KIỆN Dung dịch lau bóng đàn piano cơ Unicon  2  400,000 10%  360,000

60 PHỤ KIỆN Que vệ sinh sáo Flute  2  90,000 10%  81,000

61 PHỤ KIỆN Khăn vệ sinh kèn sáo size M  2  380,000 10%  342,000

62 PHỤ KIỆN Khăn vệ sinh kèn sáo size S  2  350,000 10%  315,000

63 PHỤ KIỆN Cây vệ sinh miệng thổi Mouthpiece Brush S  2  280,000 10%  252,000

64 PHỤ KIỆN Miếng dán miệng thổi Mouthpiece patch 0.3MM  2  180,000 10%  162,000

65 PHỤ KIỆN Vải lau chùi cho vật liệu bạc (Loại mỏng)  2  250,000 10%  225,000

66 PHỤ KIỆN Vải lau chùi cho vật liệu bạc size L  2  520,000 10%  468,000

67 PHỤ KIỆN Mỡ bôi trơn thanh trượt Slide Grease 10G  2  200,000 10%  180,000

68 PHỤ KIỆN Gel bôi trơn thanh trượt Slide Grease 12G  2  290,000 10%  261,000

69 PHỤ KIỆN Dung dịch vệ sinh kèn đồng Brass Soap  2  160,000 10%  144,000

70 PHỤ KIỆN Dung dịch vệ sinh miệng thổi  2  300,000 10%  270,000

71 PHỤ KIỆN Dầu bóng cho bề mặt bạc Silver Polish  2  290,000 10%  261,000

72 PHỤ KIỆN Miệng thổi Clarinet CL-4C  2  900,000 10%  810,000

73 PHỤ KIỆN Miệng thổi Soprano Saxophone SS-4C  2  780,000 10%  702,000

74 PHỤ KIỆN Dầu bôi van kèn sáo 60ML  2  230,000 10%  207,000

75 PHỤ KIỆN Tai nghe HPH-50 màu đen  2  790,000 10%  711,000

76 PHỤ KIỆN Tai nghe HPH-100 màu đen  2  1,490,000 10%  1,341,000

77 PHỤ KIỆN Tai nghe HPH-100 màu trắng  1  1,490,000 10%  1,341,000

78 PHỤ KIỆN Bộ bảo dưỡng kèn Clarinet  2  660,000 10%  594,000

79 PHỤ KIỆN Bộ bảo dưỡng kèn Flute  2  660,000 10%  594,000

80 PHỤ KIỆN Bộ bảo dưỡng kèn Horn  2  950,000 10%  855,000

81 PHỤ KIỆN Bộ bảo dưỡng piston cho Low-brass  2  910,000 10%  819,000

82 PHỤ KIỆN Bộ bảo dưỡng kèn Saxophone  2  890,000 10%  801,000

Combo: Dòng HX  + Túi đựng HX Messenger

(Giảm 15% cho túi đựng)

Combo: Dòng Pod Go + Túi đựng Pod go 

(Giảm 15% cho túi đựng)



83 PHỤ KIỆN Bộ bảo dưỡng kèn Trombone  2  760,000 10%  684,000

84 PHỤ KIỆN Bộ bảo dưỡng kèn Trumpet  2  880,000 10%  792,000

85 PHỤ KIỆN Tấm gạc vệ sinh Monster Swab AS  2  800,000 10%  720,000

86 PHỤ KIỆN Tấm gạc vệ sinh Monster Swab TS  2  850,000 10%  765,000

87 PHỤ KIỆN Kem mỡ bôi trơn khớp sáo Recorder  2  70,000 10%  63,000

88 PHỤ KIỆN Dầu Rotor 40ML  2  250,000 10%  225,000

89 PHỤ KIỆN Dây đeo kèn Saxophone  1  490,000 10%  441,000

90 PHỤ KIỆN Dầu bôi trơn kèn Trombone TRB SLIDE LUBRICANT 30ML  2  200,000 10%  180,000

91 PHỤ KIỆN Miệng thổi kèn Alto Saxophone AS-4C  2  800,000 10%  720,000

92 PHỤ KIỆN Miệng thổi kèn Tuba BB-67  2  1,960,000 10%  1,764,000

93 PHỤ KIỆN Miệng thổi kèn Trombone SL-48S  2  1,490,000 10%  1,341,000

94 PHỤ KIỆN Miệng thổi kèn Tenor Saxophone TS-4C  1  840,000 10%  756,000

95 PHỤ KIỆN Dăm kèn Clarinet  2  35,000 10%  31,500

96 Quiklok Giá đỡ kèn sáo SF-C/1  2  260,000 10%  234,000

97 Quiklok Giá đỡ kèn sáo SSA-T/1  2  380,000 10%  342,000

98 Quiklok Giá đỡ kèn sáo ST-C/1  2  370,000 10%  333,000

99 Quiklok Giá đỡ kèn sáo STB/1  2  420,000 10%  378,000

100 Quiklok Dây tín hiệu JUST JJ 3  2  240,000 10%  216,000

101 Quiklok Dây tín hiệu  JUST JR 3  2  260,000 10%  234,000

102 Quiklok Dây tín hiệu JUST KEY 4.5  2  420,000 10%  378,000

103 Quiklok Dây tín hiệu JUST MF 5  SL  2  320,000 10%  288,000

104 Quiklok Dây tín hiệu STR/618K-0,3 BK  2  310,000 10%  279,000

105 Quiklok Dây tín hiệu  VITAMINA-C - 3  2  850,000 10%  765,000

106 Quiklok Dây tín hiệu  VITAMINA-C - A5  2  1,010,000 10%  909,000

107 Quiklok Dây tín hiệu VITAMINA-C BLACK - 4,5  2  970,000 10%  873,000

108 Quiklok Chân đàn guitar GI/8  2  390,000 10%  351,000

109 Quiklok Chân đàn guitar GS/438  2  310,000 10%  279,000

110 Quiklok Chân đàn guitar GS/508  1  860,000 10%  774,000

111 Quiklok Chân đàn guitar GS/538  1  1,720,000 10%  1,548,000

112 Quiklok Giá treo guitar SBG/14  2  210,000 10%  189,000

113 Quiklok Kệ đỡ sản phẩm SBS/649  2  760,000 10%  684,000


